
Tuần 22

Thứ hai  ngày 10  tháng 2 năm 2014

Tiết 1:                                               Chào cờ.


Tiết 2:                                              Toán

Tiết 85: Giải bài toán có lời văn .

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS nhận biết các việc thường làm khi giải bài toán có văn: Đọc và tìm hiểu đề bài, sau đó giải toán.

2. Kĩ năng: HS biết tìm hiểu bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì để từ đó lựa chọn phép tính cho phù hợp. Sau đó biết thực hiện phép tính và trình bày bài giải. Tự giải bài toán.

3. Thái độ: Yêu thích môn Toán.

II- Đồ dùng:

Giáo viên: Tranh vẽ bài toán như SGK phóng to.

III- Hoạt động dạy học chính:
	1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
- Bào toán có lời văn thường có mấy phần? Là những phần nào?

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài toán có văn  
	

	- Treo tranh, gọi HS đọc đề toán
	- cá nhân, tập thể

	- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?
	- có 5 con gà, thêm 4 con gà , hỏi tất cả mấy con gà?

	- GV tóm tắt bài toán, gọi HS đọc lại tóm tắt.

- Muốn biết nhà An có tất cả mấy con gà ta làm thế nào? Cho HS nhắc lại.

- Hướng dẫn HS viết bài giải bao gồm: Câu lời giải, phép tính có tên đơn vị, viết đáp số.  

( Chú ý cách trình bày cho đẹp).

Chốt: Nêu lại các bước khi giải bài toán?
	- cá nhân

- lấy 5 + 4 = 9, vài em nêu lại

- vài em đọc lại bài giải.

- Viết : Bài giải; câu lời giải; phép tính; đáp số.

	3. Hoạt động 3: Thực hành 
	

	Bài 1: Gọi HS đọc đề toán, cho HS tự hỏi về bài toán.

- Sau đó gọi HS nêu phép tính và viết vào sách.

- Nêu lại các bước khi giải toán?
	- tự đọc đề và tóm tắt, dựa vào đó hỏi và đáp về những điều bài toán cho biết và bắt tìm.

- tự nêu phép tính: 4 + 3 =7

- nêu lại các bước trên

	Bài 2: Tiến hành tương tự bài tập 1, nhưng chú ý HS phải tự nêu lời giải.

- Cho HS làm vảo vở, gọi một số em lên bảng trình bày, em khác nhận xét và nêu các câu lời giải khác nhau. 
	- tự đọc đề hoàn thành tóm tắt sau đó hỏi đáp để tìm hiều bài toán.

- trình bày bài giải vào vở
- nhận xét sửa bài cho bạn

	Bài 3: Tiến hành tương tự bài tập 2 nhưng chú ý HS trình bày vào vở cho đẹp hơn.
	- trình bày vào vở cho đúng và đẹp

	4.Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò 

- Nêu các bước khi giải toán?

- Nhận xét giờ học

- Xem trước bài: Xăngtimét. Đo độ dài.



Tiết 3,4:                                     Tiếng Việt

Vần /ờn/, /ờt/, /in/, /it/.
                 Dạy theo sách thiết kế Tiếng Việt Lớp 1- CGD tập 2( trang 183-186)


Buổi chiều

Tiết 1:                             Tiếng Việt ( tăng)      

                        Luyện đọc, viết bài:Vần /uõn/, /uõt/.

I, Mục tiêu.

- Giúp học sinh củng cố, năm chắc vần  /uõn/, /uõt/.

- Đọc đúng tiếng, từ ngoài bài có chứa vần /uõn/, /uõt/.

- Nghe- Viết được tiếng , từ có chứa vần /uõn/, /uõt/.

* Yêu thích môn học.

II.Đồ dùng.

- SGK Tiếng Việt

- Bảng con, vở ô li.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu.

1, Nêu yêu cầu nhiệm vụ giờ học.

2. Hoàn thành việc 4 trong bài : Vần  /uõn/, /uõt/.
- GV đọc đoạn viết:( Bữa nọ….May quá!)

- Gọi học sinh khá đọc lại.

· Cho học sinh viết bảng con: quay ngoắt, toạc, băn khoăn,…

· GV đọc cho học sinh viết bài vào vở.

· Đọc lại bài viết, học sinh nghe, soát lỗi.

3. Cho học sinh tìm tiếng từ ngoài bài có chứa vần/uõn/, /uõt/.
- Học sinh tìm, gv ghi bảng: tuân lệnh, khuân vác, quần áo, khuất phục,…

- Học sinh luyện đọc.

- Hãy nói câu có chứa vần /uõn/, /uõt/?

VD: Bạn Tuấn Tú là học sinh giỏi.

GV tổ chức cho học sinh thi đọc( cá nhân , nhóm.)

4, Viết.

-  Gv đọc cho học sinh nghe, viết một số câu sau.

Mưa thuận gió hoà. Thuận mua vừa bán.

- Đọc lại hai câu thành ngữ.

5.Củng cố.

- Thi đọc lại bài trong SGK.Thi tìm nhanh tiếng có chứa uõn/, /uõt/.


Tiết 2:                                              Đạo đức
Bài 10: Em và các bạn (tiết 2)

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Hiểu trẻ em có quyền được học tập, vui chơi, kết giao bạn bè. Cần phải đoàn kết, thân ái với bạn khi cùng học cùng chơi.

2. Kĩ năng: Biết nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và người khác khi chọc, chơi với bạn. Có hành vi cư xử đáng với bạn khi học, khi chơi.

3. Thái độ: Tự giác đoàn kết, thân ái với bạn bè.

II Đồ dùng:

Giáo viên: Một số tình huống.

Học sinh: Giấy vẽ và bút màu.

III- Hoạt động dạy học chính:


	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 
	

	- Chơi và học một mình vui hay có bạn vui hơn?
	- HS tự nêu

	- Muốn có bạn cùng học, cùng chơi em cư sử với bạn thế nào?
	

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài
	- HS đọc đầu bài.

	- Nêu yêu cầu, ghi đầu bài
	

	3. Hoạt động 3: Hát bài “ Lớp chúng ta kết đoàn” 
	- hoạt động cá nhân

	- Quản ca bắt nhịp cho các bạn hát.
	- HS hát

	4. Hoạt động 4: Đóng vai 
	- hoạt động nhóm

	- GV đưa ra một số tình huống cho các nhóm thảo luận: Thấy bạn đang học mà chưa hiểu bài để làm. Thấy bạn bị ngã. Các bạn đang chơi vui và mời mình cùng chơi

- Em cảm thấy thế nào khi em được bạn cư xử tốt? Khi em cư xử tốt với bạn?
	- thảo luận theo nhóm

- các nhóm lên đóng vai

- nhóm khác bổ sung cho nhóm bạn

- thấy vui, tự hào

	Chốt: Cư xử tốt với bạn là đem lại niềm vui cho bạn và cho chính mình, em sẽ được các bạn yêu quý
	- theo dõi

	5. Hoạt động 5:  Vẽ tranh về bạn em 
	- hoạt động cá nhân

	- GV nêu yêu cầu vẽ tranh
	- theo dõi

	- Cho HS vẽ tranh sau đó trưng bày.

- Nhận xét, khen ngợi tranh vẽ của các bạn.
	- trưng bày tranh lên tường

	6. Hoạt động 6: Củng cố dặn dò 
	

	- Nêu lại quyền học tập, kết bạn của trẻ em

 - Nhận xét giờ học.
	

	- Về nhà thực hiện theo điều đã học.
	



Tiết 3:                                                 Toán
Luyện tập vể giải  toán có lời văn.

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Củng cố kiến thức: giải toán có lời văn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Kĩ năng: Củng cố kĩ năng giải toán cho HS.

3. Thái độ: Yêu thích học toán.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Hệ thống bài tập.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
3 HS lên bảng làm.

15 + 4 - 3 =           18 - 7 - 5 =                   12 + 7 - 6 =

- Hãy nêu cách thực hiện?

- Gv nhận xét.

2. Hoạt động 2: Làm bài tập  

	*Hoàn thành VBT toán

Bài 4: (VBT) Hướng dẫn HS làm

GV giúp đỡ HS yếu- chấm vở bài tập

- Nhận xét - chốt: cách điền số vào chỗ chấm.

Bài tập : Treo bảng phụ( bài 1)

Bài 1: Tổ của Tùng có 16 bạn, 5 bạn đi học múa. Hỏi tổ của Tùng còn lại mấy bạn?

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết tổ của Tùng còn lại mấy bạn ta làm thế nào?

- Gọi Hs lên bảng giải, cả lớp làm vở.

*GV chữa bài, chốt cách giải và cách trình bày bài toán có lời văn.

+HS làm bài 2,3 vào vở -  hướng dẫn tương tự bài 1

Bài 2: Túi kẹo có 18 cái kẹo. Đã ăn đi 8 cái kẹo. Hỏi còn lại mấy cái kẹo?

- Bài cho biết gì? Yêu cầu tìm gì?

- Muốn biết túi kẹo còn lại mấy cái ta làm thế nào?giải bằng phép tính gì?

- Gv chữa, chốt bài đúng.

Bài 3: Giải bài toán dựa vào tóm tắt sau:

An có : 15 quyển vở 

Mẹ cho thêm : 3 quyển vở 

An có tất cả : ... quyển vở?

- Yêu cầu học sinh nhìn tóm tắt đọc đề toán.

- GV chữa bài , nhận xét.

3. Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò 

- Cho hs chơi trò chơi:

Hai đội chơi: mỗi đội 3 bạn, Đội này ra một đề toán, đội kia nêu câu trả lời và phép tínhđúng .                          

Nhận xét tiết học.   
	HS lên bảng làm- nhận xét- chữa bài

10 +       =18               10+       = 17

       + 2 = 19                    + 4 = 18

1 HS lên bảng làm- dưới lớp làm bảng con( mỗi dãy làm 1 phần)

- Hs đọc bài toán.

.... Tổ của Tùng có 16 bạn, 5 bạn đi học múa.

...tổ của Tùng còn lại mấy bạn?

 - HS lên bảng làm - cả lớp làm vào vở
                       Bài giải

    Tổ của Tùng còn lại số bạn là
              16 -5 = 11(bạn)

                             Đáp số 11 bạn

- HS đọc yêu cầu, giải vào vở.

- Một Hs lên bảng chữa bài.

                 bài giải

       Còn lại số cái kẹo là.

     18 - 8 = 10( cái kẹo)

                         Đáp số: 10 cái kẹo

 - HS đọc yêu cầu, giải vào vở.

- Một Hs lên bảng chữa bài.

                 Bài giải

An có tất cả số quyển vở là.

       15 + 3 = 18( quyển vở)

                         Đáp số: 18 quyển vở
- Gv và các Hs trong lớp làm giám khảo. Chọn đội thắng cuộc





Thứ ba ngày 27 tháng 1 năm 2015

Tiết 1




thể dục
( GV chuyên dạy)


Tiết 2,3:                                         Tiếng Việt

Vần /oen/, /oet, /uên/, uêt/.
                 Dạy theo sách thiết kế Tiếng Việt Lớp 1- CGD tập 2( trang 187- 189 )


Tiết 4:                                             Toán 
Xăng-ti-mét. Đo độ dài. 

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Có khái niệm ban đầu về độ dài, tên gọi, kí hiệu của xăngtimét.

2. Kĩ năng: Biết đo độ dài đoạn thẳng với đơn vị xăngtimét trong các trường hợp đơn giản.

3. Thái độ: Yêu thích môn Toán.

II- Đồ dùng:

Giáo viên: Thước thẳng có vạch chia xăngtimét.

III- Hoạt động dạy học chính:
	1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

- Giải bài toán có lời văn thường có mấy bước? Là những bước nào?

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu đơn vị đo độ dài xăngtimét và dụng cụ đo độ dài thước thẳng  
	

	- Giới thiệu đơn vị đo xăngtimét trên thước thẳng.
	- theo dõi

	- Hướng dẫn HS xác định 1 cm trên thước thẳng

- Giới thiệu xăngtimét viết tắt là cm
	- lấy bút chì vạch trên giấy 1cm theo thước 

 - đọc, viết cm

	3. Hoạt động 3: Giới thiệu thao tác đo độ dài  

- Hướng dẫn HS đo độ dài theo 3 bước: Đặt thước; đọc số ghi vạch của thước; viết số đo độ dài vào chỗ thích hợp.
	- theo dõi và thực hành đo độ dài đoạn thẳng ở vở nháp

	4. Hoạt động 4: Thực hành
	

	Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu và viết cm vào sách.

Bài 2: HS nêu yêu cầu rồi làm vào sách.

- Gọi một số em lên bảng chữa bài, em khác nhận xét

Bài 3: HS nêu yêu cầu rồi làm và báo cáo kết quả
- Gọi HS giải thích bằng lời vì sao em điền như vậy?
	- viết vào vở và đọc

- dựa vào thước trong sách đã vẽ điền số vào sách

- nhận xét sửa bài cho bạn

- chữa bài và nhận xét bài bạn

	Bài 4: HS nêu yêu cầu

- Gọi HS chữa bài

4.Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò 

- Thi đo độ dài đoạn thẳng nhanh. 
	- tự đo độ dài đoạn thẳng theo 3 bước đã nêu trên

	- Nhận xét giờ học

- Xem trước bài: Luyện tập.



Buổi chiều ( Đ/c Nhàn dạy)


Thứ tư ngày 28 tháng 1 năm 2015

Tiết 1,2( 1A); 3,4(1B):                 Tiếng Việt

Vần /uyn/, /uyt/.
                 Dạy theo sách thiết kế Tiếng Việt Lớp 1- CGD tập 2( trang 190- 194 )


Buổi chiều
Tiết 1:                                        Toán( tăng)

                        Luyện tập về :Xăngtimét. Đo độ dài .

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Củng cố khái niệm ban đầu về độ dài, tên gọi, kí hiệu của xăngtimét.

2. Kĩ năng: Củng cố cách đo độ dài đoạn thẳng với đơn vị xăngtimét trong các trường hợp đơn giản.

3. Thái độ: Yêu thích môn Toán.

II- Đồ dùng:

Học sinh: Vở bài tập.

III- Hoạt động dạy học chính:
	1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
- Đọc số xăngtimét trên thước của giáo viên.

	2. Hoạt động 2: Làm vở bài tập trang 17
	

	Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu và viết cm vào sách.

Bài 2: HS nêu yêu cầu rồi làm vào sách.

- Gọi một số em đọc số đo đã viết, em khác nhận xét

Bài 3: HS nêu yêu cầu rồi làm và báo cáo kết quả
- Gọi HS giải thích bằng lời vì sao em điền như vậy?

Chốt: Các bước đo độ dài đoạn thẳng?
	- viết vào vở và đọc

- dựa vào thước trong sách đã vẽ điền số vào chỗ chấm

- nhận xét sửa bài cho bạn

- chữa bài và nhận xét bài bạn

- đặt thước, quan sát vạch chỉ số đo, đọc số đo

	Bài 4: HS nêu yêu cầu

- Gọi HS nêu cách làm?

- Gọi HS nêu số đo?

Bài 5: Giải bài toán dựa vào tóm tắt sau:

Đoạn thẳng DE : 3 cm

Đoạn thẳng EG : 4 cm

Đoạn thẳng DG: ... cm?

4.Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò
- Thi đo độ dài đoạn thẳng nhanh. 
	- đặt thước nhiều lần liên tiếp nhau

- 6cm, 8cm, 10cm.

 D        3cm    E         4cm        G

	- Nhận xét giờ học




Tiết 2:                                              Thủ công

Cắt, dán hình chữ nhật ( tiết 2)

I- Mục tiêu:

- Giúp HS biết cách kẻ, cắt, dán hình chữ nhật.

- HS rèn kĩ năng khéo léo, tỉ mỉ, cẩn thận.
- Giữ gìn đồ dùng học tập, vệ sinh lớp.

II- Đồ dùng:

- Giáo viên: Bài mẫu.

- Học sinh: Giấy màu, giấy kẻ ô, bít chì, thước kẻ, hồ gián.

III- Hoạt động dạy - học:


	1. Kiểm tra .
	

	- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS .
	- Nhận xét sự chuẩn bị của bạn

	2. Giới thiệu bài.
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- HS nắm yêu cầu của bài

	3. Thực hành.
	- Hoạt động cá nhân.

	- Yêu cầu HS nhắc lại cách kẻ HCN.
	- HS tự nêu.

	- Cho HS thực hành cắt dán HCN theo cách một.
	- Thực hành trên đồ dùng của mình.

	- Quan sát, hướng dẫn HSY.
	

	- Trước khi dán sản phẩm GV lưu ý các em cần dán vị trí sao cho cân đối, khi dán phải miết phẳng.

- Đánh giá sản phẩm của HS.
	- HS theo dõi và thực hành

	IV. Củng cố - dặn dò .
	


           - Thu dọn vệ sinh lớp học.

- Nhận xét giờ học.

                                 - Chuẩn bị giờ sau: Cắt, dán hình vuông.


Tiết 3:                                   Luyện viết chữ đẹp

Luyện viết: chữ hoa D, Đ
 ên, êt, in, it, sền sệt, kìn kịt                      

I.Mục tiêu. 

- HS nắm được cách đọc , viết các chữ hoa. biết đánh vần, phân tích các tiếng ên, êt, in, it, sền sệt, kìn kịt                      
- HS rèn chữ viết cho đẹp.

- Cần cù ,chịu khó. 

II.Đồ dùng. 
- Bảng con ,phấn.

III.Hoạt động dạy, học. 

	1.Kiểm tra.

- GV kiểm tra đồ dùng của HS…

- Nhận xột.

2.Bài mới. 

 a. Hướng dẫn viết chữ hoa D, Đ
- GV đưa mẫu chữ hoa D lờn bảng.

- Gọi HS  đọc .

- Chữ hoa D gồm mấy nét?

- GV viết mẫu

 - Cho HS viết bảng con chữ hoa D

- Nhận xét, chỉnh sửa.

- Chữ hoa Đ tương tự.

b. Hướng dẫn viết vần ên

- GV đưa mẫu chữ ghi vần ên lờn bảng.

- Gọi HS  đọc .

- Tỡm cỏc tiếng cú vần ên?

- Vần ên gồm mấy nột?

- GV viết mẫu.

- Cho HS viết bảng con vần ên.

- Nhận xét, chỉnh sửa.

- vần êt tương tự.

- GV đưa mẫu vần in lờn bảng.

- Yờu cầu đọc vần.

- Tỡm tiếng cú chứa vần in?

- Vần in có mấy nột?

GV hướng dẫn viết bảng.

- Cho HS viết bảng con .

- Nhận xét, chỉnh sửa.

- Vần it tương tự.

c. Hướng dẫn viết từ sền sệt

- GV đưa chữ mẫu từ sền sệt

- GV gọi HS đọc từ

- Từ sền sệt gồm cú cỏc tiếng nào gộp lại.

- GV viết mẫu.

- Yêu cầu HS viết bảng.

- Theo dõi, chỉnh sửa.

- Viết từ kìn kịt tương tự
d. Viết vở.

- GV cho HS viết vở em tập viết .

- Nhận xét, chỉnh sửa.

IV. Củng cố ,dặn dò. 

- Nêu lại các tiếng, từ vừa học?
- Nhận xét về tiết học. 

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS viết bảng theo dóy.

- HS theo dõi.

- Cá nhân, lớp đọc

- HS nêu

- HS theo dõi.

- HS viết bảng.

- HS theo dõi.

- Cá nhân, lớp đọc

- HS tự nêu

- Gồm 2 nột, 1 nột giống chữ ê viết trước, 

1 nột giống chữ n viết sau.

- HS theo dõi.

- HS viết bảng.

- Cá nhân, lớp đọc.

- sách in,... 
- có 2 nét .1 nét giống chữ i, 1 nét giống 

chữ n…

- HS luyện viết bảng con.

- HS đọc.

- Tiếng sền và tiếng sệt

- HS viết bảng con.

- HS viết vở
- HS nêu lại.


                                     

Thứ năm ngày 29tháng 1 năm 2015
Buổi sáng ( Đ/c Huế dạy)

Buổi chiều

Tiết 1:                                   Luyện viết chữ đẹp

Luyện viết: chữ hoa E, Ê
Oen, oet, uên, uet, xoèn xoẹt, quết quền quệt

I.Mục tiêu. 

- HS nắm được cách đọc , viết các chữ hoa. biết đánh vần, phân tích các tiếng E,; oen oet, uên, uet     xoèn xoẹt, quết quền quệt

- HS rèn chữ viết cho đẹp.

- Cần cù ,chịu khó. 

II.Đồ dùng. 
- Bảng con ,phấn.

III.Hoạt động dạy, học. 

	1.Kiểm tra.

- GV kiểm tra đồ dùng của HS…

- Nhận xột.

2.Bài mới. 

 a. Hướng dẫn viết chữ hoa E, Ê
- GV đưa mẫu chữ hoa E lờn bảng.

- Gọi HS  đọc .

- Chữ hoa E gồm mấy nét?

- GV viết mẫu

 - Cho HS viết bảng con chữ hoa E

- Nhận xét, chỉnh sửa.

- Chữ hoa Ê tương tự.

b. Hướng dẫn viết vần oen

- GV đưa mẫu chữ ghi vần oen lờn bảng.

- Gọi HS  đọc .

- Tỡm cỏc tiếng cú vần oen?

- Vần oen gồm mấy nột?

- GV viết mẫu.

- Cho HS viết bảng con vần oen.

- Nhận xét, chỉnh sửa.

- vần oet tương tự.

- GV đưa mẫu vần oet lờn bảng.

- Yờu cầu đọc vần.

- Tỡm tiếng cú chứa vần oet?

- Vần  oet có mấy nột?

GV hướng dẫn viết bảng.

- Cho HS viết bảng con .

- Vần uên     ( tương tự)

- Nhận xét, chỉnh sửa.

c. Hướng dẫn viết từ xoèn xoẹt

- GV đưa chữ mẫu từ  xoèn xoẹt

- GV gọi HS đọc từ

- Từ  xoèn xoẹt gồm cú cỏc tiếng nào gộp lại?
- GV viết mẫu.

- Yêu cầu HS viết bảng.

- Theo dõi, chỉnh sửa.

- Viết từ  quết quền quệt (tương tự)
d. Viết vở.

- GV cho HS viết vở em tập viết .

- Nhận xét, chỉnh sửa.

IV. Củng cố ,dặn dò. 

- Nêu lại các tiếng, từ vừa học?
- Nhận xét về tiết học. 

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS viết bảng theo dóy.

- HS theo dõi.

- Cá nhân, lớp đọc

- HS nêu

- HS theo dõi.

- HS viết bảng.

- HS theo dõi.

- Cá nhân, lớp đọc

- HS tự nêu

- Gồm 3 nột, 1 nột giống chữ o viết trước, 

1 nột giống chữ e, 1 nét giống chữ n viết sau.

- HS theo dõi.

- HS viết bảng.

- Cá nhân, lớp đọc.

- xoèn xoẹt,... 
- Gồm 3 nột, 1 nột giống chữ o viết trước, 

1 nột giống chữ e, 1 nét giống chữ t viết sau.

- HS luyện viết bảng con.

- HS phân tích, viết bảng con.
- HS đọc.

- Tiếng  xoèn và tiếng  xoẹt
- HS viết bảng con.

- HS viết vở
- HS nêu lại.



Tiết 2:                               Tiếng việt (tăng)

Ôn các vần uyn, uyt, on, ot, ôn, ôt, ơn, ơt 

I. Mục tiêu: Giúp HS 

- Củng cố kĩ năng đọc và viết đư​ợc các tiếng, từ, câu có các vần uyn, uyt, on, ot, ôn, ôt, ơn, ơt
- Phân tích tiếng và đưa tiếng vào mô hình.

- HSK – G đọc trơn, rõ ràng các tiếng, từ, câu có các vần uyn, uyt, on, ot, ôn, ôt, ơn, ơt và tìm từ đặt câu.

 HSTB – Y đọc đúng, rõ ràng các vần, tiếng, từ, câu có các vần uyn, uyt, on, ot, ôn, ôt, ơn, ơt.

- Mở rộng vốn từ cho HS.

- Rèn kĩ năng đọc, viết, đặt câu, kĩ năng nói đủ câu, đủ ý.

II. chuẩn bị:

III. Hoạt động dạy - học:

Việc 1:  Ôn lại các vần uyn, uyt, on, ot, ôn, ôt, ơn, ơt:
	- Với các vần có các vần uyn, uyt, on, ot, ôn, ôt, ơn, ơt em hãy ghép thêm phần đầu và thanh điệu để được các tiếng, từ khác nhau.

- Yêu cầu HSK- G đặt câu.

- GV chọn ghi bảng một số tiếng, từ, câu.
	- buýt, con, cót,  ...

- xe buýt, con gà, quả ớt, ...

- Thu đi xe buýt về quê thăm bà ngoại. ...

	Việc 2: Viết mô hình
	

	- Yêu cầu HS đưa một số tiếng vừa tìm được vào mô hình tách tiếng thành 2 phần 

 VD: buýt, con, ớt, ...
	b

u

y

t

...

	Việc 3: Đọc

- GV sửa lỗi phát âm cho HS.
	- HS luyện đọc bài trên bảng lớp (cá nhân, nhóm, cả lớp) (đọc trơn, phân tích).

	Việc 4: Viết: 
	

	- GV đọc một số tiếng, từ: quả quýt, Côn Sơn, ...
- GV kiểm tra cùng HS nhận xét, chữa lỗi.
	- HS viết bảng con.



	- GV đọc: con chồn, khôn lớn, ...

Chủ nhật, cả nhà Lan đi thăm Côn Sơn. ...
	- HS viết bài vào vở luyện viết.

- HS đọc lại bài trong vở viết.

	- GV nhận xét, đánh giá bài viết cho HS.
	

	* Nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	


- HS đọc lại bài trên bảng lớp.

- Nhận xét tiết học, dặn dò HS.


Tiết 3:                                         Kĩ năng sống

 BÍ MẬT CỦA SỰ KHEN NGỢI
I. Mục tiêu.
- HS biết nhận ra giỏ trị của lời khen và biết cỏch khen ngợi người khỏc.

- HS biết cỏch dựng lời khen ngợi đỳng lỳc và đỳng chỗ.

- HS thêm yêu quý bạn bè trong lớp, yờu quý mọi người xung quanh.

II. Chuẩn bị.

III. Hoạt đông trên lớp .
1. Bài mới. 

- Giới thiệu bài : Giới thiệu về bài học.

	a. í nghĩa của sự khen ngợi
Bài tập.

- GV cho HS quan sỏt cỏc hỡnh vẽ trong SGK tr 55

Trả lời cõu hỏi:

+Hỡnh 1 bạn đang khen hay chờ? Vỡ sao?

+Hỡnh bạn được khen hay chờ?

+Mẹ núi gỡ với bộ?

- GV cho HS vẽ 2 gương mặt khi được khen và khi bị chờ?

- Khi được khen, và bị chờ gương mặt như thế nào?

- GV cho HS thực hành vẽ

- Nhận xột, 

b. Cỏch thể hiện lời khen

- Cho HS thảo luận.

- Em khen những ai?

- Em khen như thế nào?

- GV đọc bài học

- Thực hành

GV cho hai HS ngồi cạnh nhau tỡm ra ba điểm của bạn để khen.

- Nhận xột cỏc lời khen của HS.

Bài tập

- Bộ quần ỏo của bạn thật…

- Đụi mắt bạn ….quỏ
- Ba lụ của bạn…nhỉ

…………………….

- GV hướng dẫn HS núi những lời khen

c. Khen ngợi bằng cỏch vỗ tay.

Vỗ tay khen ngợi như thế nào?

Bài học: GV cho HS đọc bài học trong SGK.

- GV hướng dẫn HS cỏch vỗ tay.

Cho HS thực hành với nhau xem ai vỗ tay vang và to nhất.

d, Luyện tập.

GV cho HS làm cỏc bài trong SGK tr 58

- GV cho HS thực hành với cỏc cõu hỏi trong sỏch

 2. Củng cố dặn dũ.

- Bài học giỳp cỏc em điều gỡ?

- Nhận xột giờ học

- Chuẩn bị bài sau
	- 1 HS nờu yờu cầu.

- Bạn đang khen vỡ bạn vỗ tay

- Bạn được khen

- Mẹ đang giở sỏch và đọc cho bộ nghe

- Được khen thỡ gương mặt tươi cười.

Khi bị chờ thỡ gương mặt buồn bó.

- HS vẽ bài

- HS thảo luận nhúm

- Khen ụng bà, cha mẹ, bạn bố…

- HS tự nờu lời khen ngợi.

- HS lắng nghe.

- HS làm theo hiệu lệnh của GV

- Bạn Lan học giỏi

Bạn Lan xinh đẹp giỏi giang

Bạn lan rất tốt bụng…………

- HS đọc bài và làm bài

- Thật đẹp

Đụi mắt bạn đen quỏ
Ba lụ bạn đẹp nhỉ

- HS thực hành theo GV.

- HS tự nờu.

- HS đọc bài.

- HS thực hành theo GV

- HS thực hành với bạn

- HS làm bài

- Biết khen ngợi mọi người



Thứ sáu ngày 30 tháng 1 năm 2015

Tiết 1,2:                                     Tiếng Việt

Vần /un/, /ut/, /ưn/, /ưt/.
                 Dạy theo sách thiết kế Tiếng Việt Lớp 1- CGD tập 2( trang 197- 200)


Tiết 3:                                            Toán
Tiết 88: Luyện tập 

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức về giải toán có lời văn. 

2. Kĩ năng: Củng cố kĩ năng về giải toán có lời văn, trình bày bài giải. Thực hiện phép cộng, trừ các số đo độ dài với các đơn vị đo xăngtimet.

3. Thái độ: Yêu thích môn Toán.

II- Đồ dùng:

Giáo viên: Đề bài toán 1;3.

III- Hoạt động dạy học chính:
	1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

- Nêu các bước khi giải bài toán có văn? Viết và đọc 4cm; 7cm; 16cm.

	2. Hoạt động 2: Luyện tập 
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu bài 1, sau đó đọc đề để hoàn thành tóm tắt bài toán
	- có 4 bóng xanh, có 5 bóng đỏ, có tất cả ....quả bóng?

	- Gọi HS đọc lại tóm tắt, sau đó nêu lời giải 

( chú ý dựa vào câu hỏi để viết câu lời giải).
	- An có tất cả số quả bóng là:

	- Sau đó cho HS nêu phép tính

- Cho HS trình bày bài giải vào vở
- Gọi HS trình bày trên bảng, em khác nhận xét
	- nêu phép tính: 4 + 5= 9

- làm và chữa bài

	Bài 2: Tiến hành tương tự bài tập 1

- Bài tập này HS phải tự nêu  tóm tắt.

- Cho HS giải vào vở luôn sau đó GV chấm một số bài, gọi HS lên chữa
	- chữa bài và nhận xét bài bạn

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập
	

	- Yêu cầu HS  từ tóm tắt nêu thành bài toán

- Sau đó tự giải vào vở và chữa bài

Bài 4: HS nêu yêu cầu

- Gọi HS đọc mẫu: 2cm + 3cm = 5 cm

- Làm thế nào để em viết tiếp kết quả phép tính sau?

- Cho HS làm vào vở và chữ bài.

3.Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò 

- Giải bài toán thường có mấy phần ? Là những phần nào?
	- phép tính: 2 + 5 = 7

- cá nhân

- cộng các số lại, sau đó viết kết quả có kèm theo đơn vị đo

	- Nhận xét giờ học

- Xem trước bài: Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.


Tiết 4:                                            Sinh hoạt sao
I. Mục tiêu:

- HS nắm đư​ợc ư​u điểm, khuyết điểm. Nắm đư​ợc nhiệm vụ tuần tới.

- Giáo dục đạo đức cho HS.

II. Nhận xét tuần qua:

Ưu điểm:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Khuyết điểm:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. Ph​​​​ương hư​​​ớng tuần tới: 

- Thi đua học tập tốt chào mừng ngày 3 -2, 8 - 3.

- Duy trì mọi nền nếp lớp cho tốt.

- Khắc phục các hạn chế đã nêu trên.

- Thi nói lời hay làm việc tốt. 

- Kiện toàn công tác vở sạch chữ đẹp.


Buổi chiều ( Đ/c Nhàn dạy)
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